
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    XÃ QUẢNG AN

Số

 lượng
Các thông số kỹ thuật

Số

 lượng
Các thông số kỹ thuật

Tình trạng 

của máy móc

I CƠ SỞ LÊ CÔNG TRINH

1 Máy CNC Bộ 1

Mode: CNC Router 1325

Xuất xứ: Trung Quốc; Kí hiệu: JC1525 4 đầu; CS 

đầu khắc: 4 đầu 2200W-3200W

Phạm vi gia công: 1500mm-2500mm

Z trục tối đa: 200mm-350mm; Đường ray: Đài 

Loan; Chính xác vị trí+(-)0,05mm; Tốc độ xử lý: 0-

30000mm/phút; Động cơ truyền động XZ: 

Servo/Stepp; Hệ thống điều khiển: Richauto A18-

V10 Sanlong; Đường kính công cụ: 3.175mm, 

4mm, 6mm, 8mm, 12.7mm; Điện áp yêu cầu: 

AC220V, 50Hz Y-Trục động cơ truyền động: 2 

động cơ; Năm sản xuất: 2020

1

Mode: CNC Router 1325

Xuất xứ: Trung Quốc; Kí hiệu: JC1525 4 đầu; CS 

đầu khắc: 4 đầu 2200W-3200W

Phạm vi gia công: 1500mm-2500mm

Z trục tối đa: 200mm-350mm; Đường ray: Đài 

Loan; Chính xác vị trí+(-)0,05mm; Tốc độ xử lý: 0-

30000mm/phút; Động cơ truyền động XZ: 

Servo/Stepp; Hệ thống điều khiển: Richauto A18-

V10 Sanlong; Đường kính công cụ: 3.175mm, 

4mm, 6mm, 8mm, 12.7mm; Điện áp yêu cầu: 

AC220V, 50Hz Y-Trục động cơ truyền động: 2 

động cơ; Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

2 Mũi kim Bộ 4
Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

2 mũi phá; 2 mũi đục tượng

Năm sản xuất: 2020

4
Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

2 mũi phá; 2 mũi đục tượng

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

3 Máy cưa cầm tay trượt Bộ 2

Model: K1-305E

Xuất xứ: Đức; Hiệu: Kingtoni

Đường kính đĩa: Q255mm

Công suất: 2KW; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

2

Model: K1-305E

Xuất xứ: Đức; Hiệu: Kingtoni

Đường kính đĩa: Q255mm

Công suất: 2KW; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

4 Máy hơi Bộ 2

Model: YL9052

Xuất xứ: Đài Loan

Động cơ: 1.5KW; Điện áp: 220V

Dung tích: 70L; Vòng quay: 2800v/p

Năm sản xuất: 2020

2

Model: YL9052

Xuất xứ: Đài Loan

Động cơ: 1.5KW; Điện áp: 220V

Dung tích: 70L; Vòng quay: 2800v/p

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

Đơn

 vị tính
Tên lạo máy móc hỗ trợ

Số

TT

Tình hình thực hiện

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ

CÔNG MỸ NGHỆ, ĐỒ GỖ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

số: 129/BC-UBND Quảng An, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Theo Quyết định phê duyệt



5 Máy Tubi đa năng Bộ 1

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: MB005; Xuất xứ: Việt Nam

Động cơ: 3KW; Điện áp: 220V

Trọng lượng: 150Kg; Vòng quay: 2800v/p

Năm sản xuất: 2020

1

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: MB005; Xuất xứ: Việt Nam

Động cơ: 3KW; Điện áp: 220V

Trọng lượng: 150Kg; Vòng quay: 2800v/p

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

6 Máy đục lỗ vuông Cái 2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: GH.19TM; Xuất xứ: Việt Nam

Công suất: 750W; Tốc độ: 1490v/p; 40x25cm; 

Điện áp: 220V; Trọng lượng: 20Kg; Mặt bàn: 

Năm sản xuất: 2020

2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: GH.19TM; Xuất xứ: Việt Nam

Công suất: 750W; Tốc độ: 1490v/p; 40x25cm; 

Điện áp: 220V; Trọng lượng: 20Kg; Mặt bàn: 

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

II CƠ SỞ PHAN CẢNH TÂN

1 Máy cưa lọng bánh đà 70 Bộ 1

Model: SGD 100

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Trọng lượng: 250Kg; Xuất xứ: Việt Nam

Công Suất: 1.5KW; Điện áp: 220V

Vòng quay: 1490v/p; Cao 2.5m x rộng 2.5

Năm sản xuất: 2020

1

Model: SGD 100

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Trọng lượng: 250Kg; Xuất xứ: Việt Nam

Công Suất: 1.5KW; Điện áp: 220V

Vòng quay: 1490v/p; Cao 2.5m x rộng 2.5

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

2 Máy cưa xích chạy điện Bộ 5

Model: M911

Hiệu: Matt; Xuất xứ: Đài Loan

Lam: 50cm; Công Suất: 3000W; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

5

Model: M911

Hiệu: Matt; Xuất xứ: Đài Loan

 Lam: 50cm; Công Suất: 3000W; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

3 Máy cưa xích chạy xăng Bộ 4
Model: M911; Hiệu: Malika

Xuất xứ: Nhật; Lam: 50cm

Công Suất: 2,4KW; Năm sản xuất: 2020

4
Model: M911; Hiệu: Malika

Xuất xứ: Nhật; Lam: 50cm

Công Suất: 2,4KW; Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

4 Máy tiện Bộ 2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model:  MTG400; Xuất xứ: Việt Nam

Vòng quay: 2800v/p; Chiều dài máy: 2m

Công Suất: 1,5KW; Điện áp: 220V; Trọng lượng: 

200Kg; Năm sản xuất: 2020

2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model:  MTG400; Xuất xứ: Việt Nam

Vòng quay: 2800v/p; Chiều dài máy: 2m

Công Suất: 1,5KW; Điện áp: 220V; Trọng lượng: 

200Kg; Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

5 Máy đục cầm tay Bộ 4

Model: GD0601

Nhãn hiệu: Arffeefh

Xuất xứ: Trung Quốc

Vòng quay: 90000v/p; 1 đầu bút và 2 đầu bút

Năm sản xuất: 2020

4

Model: GD0601

Nhãn hiệu: Arffeefh

Xuất xứ: Trung Quốc

Vòng quay: 90000v/p; 1 đầu bút và 2 đầu bút

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

6 Máy đục Cái 10

Model: DW 25328K

Xuất xứ: Đức; Hiệu: Kingtoti

Công suất: 750W; Điện áp: 220V; Vòng quay: 

2800v/p; Năm sản xuất: 2020

10

Model: DW 25328K

Xuất xứ: Đức; Hiệu: Kingtoti

Công suất: 750W; Điện áp: 220V; Vòng quay: 

2800v/p; Năm sản xuất: 2020

Mới 100%



7 Máy khoan Cái 4
Model: 10068; Xuất xứ: Nhật

Đầu khoan: 16mm; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

4
Model: 10068; Xuất xứ: Nhật

Đầu khoan: 16mm; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

8 Máy chà nhám bào Bộ 4

Model: PT1518502+

Xuất xứ: Mỹ

Công suất: 750W; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

4

Model: PT1518502+

Xuất xứ: Mỹ

Công suất: 750W; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

9 Giấy nhám cuộn Kg 100
Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Te giác

Độ cát: 60; Năm sản xuất: 2020
100

Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Te giác

Độ cát: 60; Năm sản xuất: 2020
Mới 100%

10 Keo dán Kg 100
Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Bá Lộc

Thành phần: A+B; Năm sản xuất: 2020
100

Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Bá Lộc

Thành phần: A+B; Năm sản xuất: 2020
Mới 100%

III CƠ SỞ ĐẶNG XUÂN PHI

1 Dàn liên hợp 50 Bộ 1

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Xuất xứ: Việt Nam; Model: DM BCCN-011

Động cơ: 3,5KW Toàn Phát; Điện áp: 220V

Vòng quay: 1490v/p; Trọng lượng: 750

Tốc độ quay trục bàn: 3000v/p

Tốc độ quay trục cuốn: 50v/p

Năm sản xuất: 2020

1

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Xuất xứ: Việt Nam; Model: DM BCCN-011

Động cơ: 3,5KW Toàn Phát; Điện áp: 220V

Vòng quay: 1490v/p; Trọng lượng: 750

Tốc độ quay trục bàn: 3000v/p

Tốc độ quay trục cuốn: 50v/p

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

2 Máy đục mộng lỗ vuông Bộ 2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: GH.19TM; Xuất xứ: Việt Nam

Động cơ: 1.5KW; Điện áp: 220V

Tốc độ: 2800v/p; Mặt bàn: 40x25cm

Trọng lượng: 20Kg; Năm sản xuất: 2020

2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: GH.19TM; Xuất xứ: Việt Nam

Động cơ: 1.5KW; Điện áp: 220V

Tốc độ: 2800v/p; Mặt bàn: 40x25cm

Trọng lượng: 20Kg; Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

3 Máy hơi Bộ 2

Model: YL9052; Xuất xứ: Đài Loan

Động cơ: 1.5KW; Điện áp: 220V

Vòng quay: 2800v/p; Dung tích: 70 lít

Năm sản xuất: 2020

2

Model: YL9052; Xuất xứ: Đài Loan

Động cơ: 1.5KW; Điện áp: 220V

Vòng quay: 2800v/p; Dung tích: 70 lít

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

4 Máy tiện gỗ Bộ 2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: MCN011; Xuất xứ: Việt Nam

Động cơ chính: 1.5KW; Động cơ phụ: 750W

Trọng lượng: 200Kg; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

2

Nhãn hiệu: Cơ khí Giang Hằng

Model: MCN011; Xuất xứ: Việt Nam

Động cơ chính: 1.5KW; Động cơ phụ: 750W

Trọng lượng: 200Kg; Điện áp: 220V

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

5 Máy cưa xăng Stihl Bộ 2
Xuất xứ: Brasil; Model: STIHL

Mã số: 381; Lam: 60cm; Mắc xích: 42”

Năm sản xuất: 2020

2
Xuất xứ: Brasil; Model: STIHL

Mã số: 381; Lam: 60cm; Mắc xích: 42”

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%



6 Máy mài góc hiệu Makita: Cái 5

Model: 9553B; Xuất xứ: Thái Lan

Công suất: 710W; Điện áp: 220V

Đường kinh lưỡi: Q100; Vòng quay: 11000v/p

Năm sản xuất: 2020

5

Model: 9553B; Xuất xứ: Thái Lan

Công suất: 710W; Điện áp: 220V

Đường kinh lưỡi: Q100; Vòng quay: 11000v/p

Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

7 Máy khoan cầm tay: Cái 5
Model: HB 1630; Xuất xứ: Thái Lan; Nhãn hiệu: 

Makita; Công suất: 800W; Điện áp: 220V; Mũi 

khoan tố đa: Q1-16mm; Năm sản xuất: 2020

5
Model: HB 1630; Xuất xứ: Thái Lan; Nhãn hiệu: 

Makita; Công suất: 800W; Điện áp: 220V; Mũi 

khoan tố đa: Q1-16mm; Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

8 Khoan bàn: Bộ 2
Model: 9001; Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Hao 

kỳ; Công suất: 1.5KW; Điện áp: 220V; Tốc độ: 

2800v/p; Năm sản xuất: 2020

2
Model: 9001; Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Hao 

kỳ; Công suất: 1.5KW; Điện áp: 220V; Tốc độ: 

2800v/p; Năm sản xuất: 2020

Mới 100%

9 Máy chà nhám bào Bộ 2
Model: PT1518502+; Xuất xứ: Mỹ; Công suất: 

750W; Điện áp: 220V; Năm sản xuất: 2020
2

Model: PT1518502+; Xuất xứ: Mỹ; Công suất: 

750W; Điện áp: 220V; Năm sản xuất: 2020
Mới 100%

10 Giấy nhám cuộn Kg 100
Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Te giác

Độ cát: 60; Năm sản xuất: 2020
100

Xuất xứ: Việt Nam; Nhãn hiệu: Te giác

 Độ cát: 60; Năm sản xuất: 2020
Mới 100%

11 Kéo dán Kg 50
Xuất xứ: Việt Nam; Nhạn hiệu: Bá Lộc; Thành 

phần: A+B; Năm sản xuất: 2020
50

Xuất xứ: Việt Nam; Nhạn hiệu: Bá Lộc; Thành 

phần: A+B; Năm sản xuất: 2020
Mới 100%
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